
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:  2603  /QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
               Bình Thuận, ngày  05  tháng 10 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại xã Hồng Sơn - huyện Hàm Thuận Bắc 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch�́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 

kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc tại Tờ trình số 

270/TTr-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Hồng Sơn - huyện Hàm 

Thuận Bắc, cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 22 người; 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 33.000.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi ba triệu đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 



2 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�́nh, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc và 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



                            

Thường 

trú
Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 so 10 11 12 13 14

1 Nguyễn Thị Thuý 1970 260616793 Thôn 1 Nhân viên tạp vụ 
Nhà Nghĩ 220- Đường Trần 

Hưng Đạo- TP.Phan Thiết 
1.500.000 x

2 Nguyễn Thị Hồng Linh 1979 Thôn 1
Nhân viên phục 

vụ

Hồ Tôm Quán- Đường Hùng 

Vương -Phường Phú Thuỷ- 

Phan Thiết

1.500.000 x

3 Ung Thị Mỹ Nghiệp 1995 060195012940 Thôn 1 Bảo mẫu

Mần non Tư thục Ong Vàng- 

thôn 1 - xã Hồng Sơn-HTB-

BT

1.500.000 x

4 Nguyễn Văn Thắng 1991 261157290 Thôn 1
Nhân viên phục 

vụ

Quán Ốc BENZ - Đường 

Hùng Vương- Phường Phú 

Thuỷ- Phan Thiết

1.500.000 x

5 Dương Thị Bích Loan 1966 260468681 Thôn 1 Bán rau hành
Phường Đức Nghĩa -Chợ lớn 

Phan Thiết 
1.500.000 x

6 Nguyễn NgọcQuy 1998 Thôn 2 Phục vụ

Hồ Tôm Quán- Đường Hùng 

Vương -Phường Phú Thuỷ- 

Phan Thiết

1.500.000 x

7 Lê Bá Phương 1994 261390263 Thôn 2 Bán trái cây

Chợ Rạng - Đường Nguyễn 

Đình Chiểu- Phường Hàm 

Tiến - Phan Thiết

1.500.000 x

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

( Kèm theo Quyết định số  2603  /QĐ-UBND ngày   05 tháng  10  năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh

Số CMND/Thẻ 

căn cước công 

dân

Nơi ở hiện tại Công việc chính 

trước khi mất 

việc làm

Nơi làm việc

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI XÃ HỒNG SƠN - HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Số tiền

 hỗ trợ 

(đồng)

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

Nam Nữ Tài khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký nhận trực 

tiếp



8 Nguyễn Thị Cửu 1964 260460755 Thôn 2 Bán trái cây

Chợ Rạng - Đường Nguyễn 

Đình Chiểu- Phường Hàm 

Tiến - Phan Thiết

1.500.000 x

9 Huỳnh Thế Danh 1993 261311932 Thôn 2 Đầu bếp 

Tiệm cơm Mỹ Hương- 03 

Tuyên Quang- Phường Bình 

Hưng- Phan Thiết

1.500.000 x

10 Nguyễn Thị Đài 1965 060165000860 Thôn 3 Bán bắp

Đường Nguyễn Tất Thành - 

Phường Hưng Long-Phan 

Thiết

1.500.000 x

11 Trương Trọng Hoàng 1989 261088424 Thôn 3 Thợ uốn tóc

Salon Tóc A Hoàng- 66 

Tuyên Quang- Phường Bình 

Hưng- Phan Thiết

1.500.000 x

12 Nguyễn Thị Kim Yến 1999 060199008988 Thôn 3 Phục vụ

Hồ Tôm Quán- Đường Hùng 

Vương -Phường Phú Thuỷ- 

Phan Thiết

1.500.000 x

13 Trần Thị Hồng Nhung 1998 060198009318 Thôn 3 Nhân viên

Nhà Hàng Love Sushi- 169-

171 Tôn Đức Thắng- Phú 

Thuỷ- Phan Thiết

1.500.000 x

14 Lê Hữu Lộc 1998 Thôn 3 Phụ bán quán
Quán Ốc Ken- Đại lộ Lê 

Duẩn- Phú Tài- Phan Thiết
1.500.000 x

15 Huỳnh Thị Thuý Như 1989 261088269 Thôn 4
Nhân viên phục 

vụ

Quán Nhậu Thiên Thanh - 

Đường Trường Sa- Phường 

Xuân An- Phan Thiết.

1.500.000

STK: 

062100047057

6Vietcombank

16 Nguyễn Ngọc Anh Khoa 1995 261372814 Thôn 4
Thợ cắt tóc máy 

lạnh

"Bo Bar Ber" -02 Lâm Đình 

Truc- Phú Thuỷ- Phan Thiết
1.500.000 x

17 Nguyễn Thị Hạnh 1985 261093205 Thôn 4 Bán cá
Chợ Cồn chà - Phường Lạc 

Đạo- Phan Thiết
1.500.000 x

18 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1985 261185045 Thôn 4
Bán rau, củ,quả, 

trái cây
Chợ Phú Hài- Phan Thiết 1.500.000 x



19 Trương Thạnh 1963 260076506 Thôn 4
Tự kinh doanh bi 

da
Thôn 4- xã Hồng sơn 1.500.000 x

20 Nguyễn Thị Đồng 1957 060157003601 Thôn 4 Nhân viên vệ sinh
Mầm Non Tư Thục Tâm 

Nhân Trí - Xã Hồng Sơn
1.500.000 x

21 Nguyễn Thị Lan 1984 261025688 Thôn 5 Cấp dưỡng
Mầm non tư thục Tâm Nhân 

Trí - xã Hồng Sơn
1.500.000 x

22 Hồ Thị Thuý 2000 261487466
Thôn 

Suối Đá
Bán café

Quán Higland Coffee- 153 

Trần Hưng Đạo- Phú Trinh- 

Phan Thiết

1.500.000 x

Tổng cộng: 22 33.000.000

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 22 người ; Số tiền: 33.000.000 đồng; 

Bằng chữ: Ba mươi ba triệu đồng.




